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BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2008
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp.

Toàn ngành tháng 10 ước đạt 55.630,3 tỷ đồng, tăng 0,03% so với tháng 9 và tăng 15,4% so với cùng kỳ; cộng chung 10 tháng ước đạt 547.212,2 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khu vực quốc doanh Trung ương tăng 7,7% (Riêng các doanh nghiệp thuộc Bộ tăng 10,2%), khu vực quốc doanh địa phương giảm 1,7%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 21,1% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,8%. Sản xuất công nghiệp quí III và tháng 10 năm 2008 tiếp tục có xu hướng tăng chậm hơn 6 tháng đầu năm. Do nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong tháng 10 giảm đáng kể và tăng thấp so với cùng kỳ: dầu thô khai thác chỉ bằng 86,3%; than khai thác giảm 8,5%; vải dệt giảm gần 5%; giấy bìa giảm 4,5%; thép tròn chỉ bằng 59,1% (chủ yếu do tồn kho lớn); biến thế điện giảm 13,9%; tivi giảm 5,8%… Nguyên nhân chủ yếu là do giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng kéo dài, nguồn vốn kinh doanh hạn chế do lãi suất cho vay của ngân hàng luôn ở mức cao, kinh tế toàn cầu giảm mạnh do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính.
Trong số các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, tháng 10 có 12 doanh nghiệp đạt cao hơn so với cùng kỳ; cộng chung 10 tháng có 14 doanh nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ. Một số tăng trên mức bình quân của toàn ngành (15,8%) như: Tập đoàn Dầu khí VN, TCT Giấy VN, TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp, TCT Thiết bị Điện, TCT CP Điện tử-Tin họcVN, TCT CP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn, Công ty CP Nhựa Việt Nam, Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp, còn lại tăng thấp hơn. 04 đơn vị giá trị đạt thấp hơn so với cùng kỳ là TCT Thép VN, Tập đoàn Dệt may VN, TCT Xây dựng Công nghiệp VN và CT Dầu thực vật-Hương liệu-Mỹ phẩm VN (Phụ lục 1).

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của một số tỉnh, thành phố công nghiệp trọng điểm tháng 10 và 10 tháng đạt khá so với cùng kỳ như: Vĩnh Phúc (tháng 10 tăng 6,2% và 10 tháng tăng 28,4%); Bình Dương (18,4% và 23,6%); Hà Tây (20,7% và 22,1%); Đồng Nai (21,7% và 21,1%); Hải Phòng (20,0% và 18,0%); Cần Thơ (23,9% và 16,3%); Phú Thọ (14,7% và 15,8%). Song nhiều tỉnh, thành phố khác lại tăng thấp hơn mức bình quân toàn ngành như: Thanh Hoá (15,6% và 15,3%); Hải Dương (14,6% và 13,7%); Khánh Hoà (15,6% và 13,5%); Quảng Ninh (8,7% và 13,2%); Tp. Hồ Chí Minh (9,2% và 12,0%); Tp. Đà Nẵng (16,0% và 11,5%); Hà Nội (8,3% và 11,2%); … Riêng Bà Rịa - Vũng Tàu còn giảm 2,1%; … (Phụ lục 2). 
2. Sản phẩm chủ yếu. 
Những sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 10 tháng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: điện sản xuất 12,2% tương ứng với điện thương phẩm tăng 14,3%, xe tải 64,2%, xe chở khách 53,3%, quần áo người lớn 33,9%, máy giặt 33,8%, quặng apatít 29,7%, sữa bột 28,7%, tủ lạnh, tủ đá 25,6%, ti vi 20,4%, biến thế điện 18,8%, xà phòng các loại 17,2%, bia các loại 14,3%, giày dép các loại 14,3%, xi măng 10,7%, khí đốt 8,8%, phân lân các loại 8,7%, giấy bìa các loại 8,5%. Các sản phẩm khác tăng thấp hơn (Phụ lục 3).
3. Một số tình hình nổi bật của các ngành.

3.1. Ngành Năng lượng 
- Sản xuất và cung ứng điện: Sản lượng điện tháng 10 ước đạt 6,452 tỷ kWh, tăng 8,9% so với tháng 10/2007; cộng chung 10 tháng ước đạt 62,125 tỷ kWh, bằng 80,5% kế hoạch năm và tăng 12,2% so với cùng kỳ. Việc một số dự án đầu tư chậm tiến độ và sự cố chưa được khắc phục triệt để tại nhiệt điện Uông Bí 1 mở rộng đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát điện của ngành. Điện thương phẩm 10 tháng ước đạt 55,287 tỷ kWh, bằng 81,1% kế hoạch năm và tăng 14,3% so với cùng kỳ (Trong đó: điện dùng cho công nghiệp và xây dựng tăng 16,3% và chiếm tỷ trọng 50,1%; điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 11,7% và chiếm tỷ trọng 40,4%). Như vậy, 10 tháng, tỷ trọng điện dùng cho công nghiệp và xây dựng giảm 0,4% và tỷ trọng điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 0,3%. 
Một số Công ty điện lực có mức tăng trưởng điện thương phẩm cao như: CT TNHHMTV Ninh Bình tăng 48,39%, Điện lực Hà Nội tăng 22%, Điện lực Hải Phòng tăng 21%, Điện lực 3 tăng 20,53%, Điện lực 2 tăng 18,46%,…
- Khai thác dầu khí: Về công tác tìm kiếm thăm dò, trong 10 tháng đã thu nổ trên 16.000km địa chấn 2D, khoan thăm dò và thẩm lượng 16 giếng, ký được 09 hợp đồng dầu khí mới. Như vậy, đến nay, tổng số dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí đã ký là 79 hợp đồng. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục xúc tiến với các đối tác để có thể ký thêm các hợp đồng mới và nghiên cứu phương án mua tài sản mỏ tại một số khu vực tiềm năng.

Về công tác phát triển mỏ và khai thác dầu khí, tháng 10 đã đưa vào khai thác mỏ dầu - Sư Tử Vàng. Như vậy, trong 10 tháng đầu năm đã đưa 04 mỏ dầu khí mới vào khai thác (mỏ dầu - Cá Ngừ Vàng; mỏ dầu - Phương Đông; mỏ khí - Bunga Orkid và mỏ dầu - Sư Tử Vàng) nhưng sản lượng chưa lớn. Công tác phát triển mỏ đối với các mỏ Sư Tử Nâu, Pearl, Topaz, giai đoạn 2 phát triển mỏ Đại Hùng, ... đang được tích cực triển khai theo tiến độ. Tổng sản lượng khai thác dầu thô và condensate 10 tháng ước đạt 11,879 triệu tấn, bằng 74,2% kế hoạch năm và bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2007; khai thác khí ước đạt 6,2 tỷ m³, bằng 78,5% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ.

3.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Khai thác Than - Khoáng sản: Hoạt động phát triển mỏ ổn định. Trong 10 tháng, khối lượng bóc đất đá đạt trên 169,14 nghìn m3, bằng 78,2% kế hoạch năm; mét lò đào mới 218,6 nghìn mét, bằng 71% kế hoạch năm và bằng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, về khai thác, sản lượng than sạch toàn ngành 10 tháng ước đạt 34,2 triệu tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2007. Nguyên nhân chủ yếu do hiện trạng khai thác một số mỏ có trữ lượng lớn thuộc các đơn vị ngành than giảm như: than Hà Lầm giảm 24,2%; than Hà Tu giảm 23,2%; than Thống Nhất giảm 20,8%; than Uông Bí giảm 18,5%; than Hạ Long giảm 10,9% than Cọc Sáu giảm 8%; ... 

Riêng Tập đoàn Than - Khoáng sản VN, khả năng sẽ hoàn thành kế hoạch xuất khẩu than sạch (10 tháng ước xuất khẩu 16,3 triệu tấn, bằng 82,7% kế hoạch năm). Tiêu thụ than nội địa tăng 4,0% so với cùng kỳ, trong đó, tiêu thụ cho hộ xi măng tăng cao nhất (32% so với cùng kỳ). Đối với lĩnh vực khoáng sản, do vị trí các đơn vị chủ yếu ở vùng núi, những tháng mùa mưa này gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác. Tuy nhiên, 10 tháng, hầu hết các sản phẩm khai thác đều đạt trên 85% kế hoạch năm. 
- Sản xuất thép: Sản lượng thép tròn toàn ngành tháng 10 ước đạt 263,2 nghìn tấn, cộng chung 10 tháng ước đạt 3,03 triệu tấn, bằng 92,3% so với cùng kỳ; thép hình tháng 10 ước đạt 4 nghìn tấn, cộng chung 10 tháng ước đạt 613 nghìn tấn; Phôi thép 10 tháng ước đạt 1,71 triệu tấn. Sản xuất đạt thấp so với cùng kỳ là do sức mua thấp, các đơn vị gặp khó khăn hơn trong việc thu hồi vốn trả nợ đến hạn cho ngân hàng. Một số đơn vị (kể cả doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài như Natsteelvina, Vinausteel) cũng ngừng sản xuất từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 để giảm lượng tồn kho và áp lực về tài chính. Tiêu thụ thép tháng 10 rất chậm dù giá bán thép trong nước từ đầu tháng đã giảm nhiều và khả năng này còn tiếp tục kéo dài trong những tháng tới. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thép, Bộ Tài chính đã có quyết định số 84/2008/QĐ-BTC điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim xuống 5% kể từ ngày 7/10/2008. 
Đối với TCT Thép VN, tháng 10 tiêu thụ cũng chỉ ở mức tương đương tháng 9 (chỉ bằng 30 - 40% trung bình một tháng trước đây) nên tồn kho thép cán và nguyên liệu đã tăng rất cao (tồn kho thép cán tăng 161% so với cùng kỳ). Với tốc độ tiêu thụ như hiện nay, lượng tồn kho thép cán đủ để tiêu thụ cho 3 tháng tới mà không cần sản xuất. Vì vậy, TCT đã buộc phải tiết giảm sản xuất (Công ty Thép Miền Nam ngừng sản xuất trong nửa đầu tháng 10; Thép tấm lá Phú Mỹ, Gang thép Thái Nguyên giảm sản lượng). 
- Sản xuất phân bón và hoá chất: 10 tháng, sản lượng sản xuất phân urê ước đạt 777,5 ngàn tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Trong đó, Nhà máy phân đạm Hà Bắc sản xuất 158,5 ngàn tấn tăng 2,2%; TCT CP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí sản xuất 619,0 ngàn tấn, giảm 3,2% so với cùng kỳ; Phân lân ước đạt 1,29 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ; Phân NPK ước đạt 1,36 triệu tấn, giảm 11% so với cùng kỳ. Để đáp ứng nhu cầu vụ mùa Đông Xuân sắp tới, các đơn vị trong ngành đã tận dụng việc giá phân urê thế giới giảm mạnh để nhập khẩu. Tuy nhiên, do hạn chế về vốn nên lượng mua dự trữ cũng không đáng kể so với nhu cầu phân bón của mùa vụ. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay hợp lý của các đơn vị nhập khẩu phân bón, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 9056/NHNN-TD yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay nhập khẩu phân bón và ưu tiên được vay ngoại tệ. 

Các sản phẩm khác đều tăng so với cùng kỳ như: quặng Apatit có sản lượng sản xuất 10 tháng ước đạt 1,76 triệu tấn, tăng 29,7% so với cùng kỳ, xà phòng giặt các loại ước đạt 385,8 ngàn tấn, tăng 17,2%,… 
3.3. Ngành công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may: 10 tháng, sản phẩm vải dệt các loại tiếp tục giảm từ 1,2% đến 2,7%; Tuy nhiên, sản phẩm quần áo mặc thường cho người lớn tăng tới 33,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 7,64 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong tháng 10, một số đơn hàng đã ký hợp đồng, đang thực hiện nhưng bị hủy bỏ do sự biến động mạnh của thị trường tài chính thế giới tác động đến nền kinh tế của hầu hết các nước, đặc biệt là Mỹ và Liên minh Châu Âu - những thị trường xuất khẩu chính của ngành dệt may Việt Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp dệt may cần tiếp tục chủ động tìm kiếm các hợp đồng mới khác để duy trì sản xuất, đồng thời, tiếp tục điều chỉnh cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, tập trung sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.
Đối với thị trường nội địa cũng cần được coi trọng và khai thác triệt để bằng việc cơ cấu lại sản phẩm theo hướng tăng dần tỷ trọng hàng trung, cao cấp, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển hướng sản xuất gia công sang sản xuất hàng thời trang.  

- Ngành Giấy: Nhu cầu giấy trong nước tiếp tục tăng cao, đã xuất hiện tình trạng thiếu giấy in báo tạm thời tại một số nơi. Nguồn giấy nhập khẩu khan hiếm và giá ở mức cao. Tuy nhiên, các đơn vị đã chủ động nhập khẩu, đáp ứng đủ nhu cầu về giấy cho thị trường trong nước. Do vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành tương đối ổn định, 10 tháng sản xuất ước đạt 786,1 nghìn tấn giấy bìa các loại , tăng 8,5% so với cùng kỳ (trong đó TCT Giấy VN ước đạt 282,2 nghìn tấn, chiếm 35,9% tổng sản lượng toàn ngành).
Công tác quản lý bảo vệ rừng và khai thác được tăng cường. Tính đến nay, TCT Giấy VN quản lý 57,6 nghìn ha rừng nguyên liệu, trồng mới được 5,6 ngàn ha; khai thác khoảng 253,6 ngàn tấn gỗ nguyên liệu, 133 tấn tre nứa, 153,3 ngàn tấn dăm mảnh. TCT Giấy cần chú ý công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh sắp tới.
- Ngành Da giầy: Sản xuất tháng 10 ước đạt 29,9 triệu đôi giày dép các loại, cộng chung 10 tháng ước đạt 269,1 triệu đôi, tăng 4,1% so với cùng kỳ.  Các doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động triển khai các phương án kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm và thị trường xuất khẩu nên kim ngạch xuất khẩu giầy dép các loại 10 tháng ước đạt 3,75 tỷ USD, đạt 83,4% mục tiêu xuất khẩu và tăng 16,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm túi xách, vali, mũ, ô dù tăng 29,5% so với cùng kỳ.

Để hạn chế những tác hại do việc bị Liên minh châu Âu áp thuế bán phá giá và không cho các doanh nghiệp ngành da giày VN được hưởng Quy chế Ưu đãi Thuế quan phổ cập giai đoạn 2009 - 2011. Hiệp hội da giày và các doanh nghiệp cần có giải pháp tìm kiếm mở rộng thị trường, đổi mới cơ cấu sản phẩm, để duy trì sản xuất ổn định và tiếp tục phát triển. 

- Ngành Thuốc lá: Sau thời điểm tăng giá, thị trường thuốc lá điếu biến động nhẹ nên nhu cầu tiêu dùng có giảm nhưng không đáng kể. Tháng 10, sản xuất thuốc lá ước đạt 391,3 triệu bao, tăng 2,0% so với tháng 10/2007, tính chung 10 tháng ước đạt 3.723,9 triệu bao, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Như vậy, tốc độ giảm trung bình những tháng quý III là 0,2%. Riêng TCT Thuốc lá VN, sản xuất 10 tháng ước đạt 2.154 triệu bao, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Tiêu thụ trong nước 156,5 triệu bao; xuất khẩu 69 triệu bao. Lượng tồn kho gần 70,5 triệu bao. Hiện các doanh nghiệp đang chuẩn bị triển khai đầu tư trồng nguyên liệu vụ Xuân và Đông Xuân năm 2009 đồng thời triển khai đăng ký kế hoạch nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp chống buôn lậu thuốc lá, chống sản xuất kinh doanh sản phẩm thuốc lá giả, cần nghiên cứu, xử lý việc đưa mặt hàng thuốc lá lậu vào danh mục hàng cấm nhập khẩu và không đưa mặt hàng thuốc lá vào diện được áp dụng miễn thuế nhập khẩu; giám sát chặt chẽ tình hình ghi nhãn hàng hóa và cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc theo quy định của Chính phủ; cân đối và tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thu mua và sử dụng nguyên liệu thuốc lá năm 2008. 

- Ngành bia, rượu, nước giải khát: Thời tiết đang chuyển sang mùa lạnh ở miền Bắc và cạnh tranh ngày càng gay gắt với các hãng nước ngoài nổi tiếng sau hội nhập WTO là những nguyên nhân làm giảm sản lượng tháng 10, nhất là bia hơi. Riêng tiêu thụ bia chai và bia lon vẫn khá tốt. Chỉ tính riêng TCT Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Hội và Sài Gòn đã tăng 50% và 60%. Vì vậy, 10 tháng sản lượng bia ước đạt 1.561,6 triệu lít, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu bia chai và bia lon của TCT Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tháng 10 tăng gấp 2 lần tháng 9, cộng chung 10 tháng tăng 30,7% so với cùng kỳ.

Đối với mặt hàng rượu, hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, phức tạp, khó kiểm soát, gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp Nhà nước. Hơn nữa, lượng rượu nhập khẩu cùng với các sản phẩm thay thế như bia tăng trưởng nhanh (khoảng 20%) ảnh hưởng đến tiêu thụ rượu trong nước sản xuất. Tuy nhiên, thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp sản xuất rượu hiện nay là người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm nên sản lượng rượu của 2 TCT Bia - Rượu - NGK Hà Nội và Sài gòn 10 tháng ước đạt 17,87 triệu lít, tăng trên 43% so với cùng kỳ.

- Ngành Sữa : Tình hình sản xuất kinh doanh ngành sữa trong tháng 10 gặp nhiều khó khăn do người tiêu dùng đang hoang mang trước các sản phẩm sữa bị phát hiện nhiễm melamine, đặc biệt là sữa bột và sữa nước. Sản lượng sữa bột vẫn tăng khá, 10 tháng ước đạt 40,84 nghìn tấn, tăng 28,7% so với cùng kỳ.
 Việc tiêu thụ sữa chậm còn ảnh hưởng rất lớn đến người nông dân nuôi bò sữa. Để giảm bớt khó khăn cho họ, một số chế biến sữa như Công ty CP sữa Vinamilk, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế đã cam kết thu mua hết lượng sữa của những hợp đồng đã ký.

- Ngành Dầu thực vật: Giá dầu thực vật trong nước do ảnh hưởng của giá dầu cọ thế giới giảm nên giảm theo đã cải thiện phần nào tình hình sản xuất và tiêu thụ trong tháng 10 (tăng 27,1% so với tháng 9). Nhờ vậy, 10 tháng đã bắt đầu có sự tăng trưởng, sản lượng dầu tinh luyện ước đạt 434,1 nghìn tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ. 
Tình hình đầu tư trong ngành đạt kết quả tốt, đầu tháng 10, dây chuyền tinh luyện 600 tấn/ngày và thiết bị tách phân đoạn của Nhà máy Dầu Phú Mỹ đã đi vào hoạt động, góp phần làm tăng sản lượng sản xuất của những tháng cuối năm và kế hoạch năm 2009.
Các ngành khác sản xuất tháng 10 và 10 tháng bình thường, có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu.
Tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 15,7 % so với tháng 10/2007, cộng chung 10 tháng ước đạt 53,77 tỷ USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 24,15 tỷ USD, chiếm 44,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 41,7% so với cùng kỳ (không kể dầu thô thì khu vực này tăng 40,7% so với cùng kỳ); Kim ngạch xuất khẩu khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 29,63 tỷ USD, chiếm 55,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 33% so với cùng kỳ (Phụ lục 4).
Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 giảm so với tháng 9, bên cạnh lượng xuất khẩu của một số mặt hàng giảm như cà phê, cao su...nhưng chủ yếu do giá xuất khẩu của dầu thô và hầu hết các mặt hàng nông sản giảm: dầu thô giảm 19,6% (tuy lượng xuất khẩu tăng 7,7% nhưng do giá giảm đã làm giảm 170 triệu USD), gạo giảm 20%, cà phê 7%, nhân điều 4%, chè giảm 3,4%, cao su 2,2%. Các mặt hàng công nghiệp chế biến không có sự gia tăng đột biến do nhu cầu tiêu dùng của một số thị trường chính như Mỹ và Châu Âu chững lại nên các doanh nghiệp xuất khẩu không ký được đơn hàng mới.

Qua đó cho thấy khủng hoảng tài chính ở Mỹ và Châu Âu đã tác động đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, do nhu cầu tiêu thụ giảm và giá giảm. Bên cạnh đó các doanh nghiệp xuất khẩu một số mặt hàng nông sản có tâm lý chờ đợi giá tăng lên nên chưa xuất hàng dẫn đến lượng xuất khẩu giảm. 
2. Nhập khẩu.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ và tăng 5,2% so với tháng 9/2008, cộng chung 10 tháng ước đạt 70,1 tỷ USD, tăng 42,6% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 45,8 tỷ USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 24,2 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ (Phụ lục 5).
So với tháng 9, nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tháng 10 tăng mạnh là ô tô nguyên chiếc (loại dưới 12 chỗ) tăng 116,7%, phân urê tăng 69,2%, clanhke tăng 63,6%, xăng dầu tăng 52,3%, máy móc thiết bị phụ tùng tăng 11,7%. Mặt hàng xăng dầu tăng cho dự trữ theo chỉ đạo của Chính phủ tăng thêm mức dự trữ lưu thông lên 30 ngày. Nhưng so với bình quân các tháng thì nhập khẩu xăng dầu giảm mạnh trong những tháng gần đây do nhu cầu tiêu thụ giảm, giá xăng dầu tăng cao trong một thời gian nên người tiêu dùng điều tiết nhu cầu. Mặt khác, lưu thông hàng hoá giảm nên tiêu dùng xăng dầu để vận tải cũng giảm; Kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng phục vụ cho sản xuất tăng thấp hơn: nguyên phụ liệu cho ngành dệt may và da giày tăng 7,3%, bông tăng 2,6%, điện tử và linh kiện máy tính tăng 2,2%;… Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng trên thế giới và trong nước giảm, việc ký hợp đồng mới khó khăn, sản xuất trong nước chững lại nên nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất giảm; Nhóm hàng lương thực, thực phẩm giảm: Dầu, mỡ động thực vật giảm 23,0%, lúa mỳ giảm 30%, sữa giảm 5,5%,...
 3. Cán cân thương mại. 

Nhập siêu tháng 10 khoảng 700 triệu USD, đã tăng hơn tháng 9 như các phân tích ở trên, dẫn tới mức nhập siêu 10 tháng khoảng 16,29 tỷ USD, bằng 30,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Những tháng tới, cần tiếp tục triển khai các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, có chính sách ưu đãi tính dụng đối với những doanh nghiệp xuất khẩu,… Đối với nhập khẩu, thường về cuối năm có biến động tăng nên vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp thắt chặt để giữ mức nhập siêu cả năm dưới 19 tỷ.
4. Thị trường trong nước.

Thị trường trong nước tuy kém sôi động hơn nhưng hàng hóa vẫn phong phú, đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Do tác động của việc áp dụng giá xăng dầu theo cơ chế thị trường nên người tiêu dùng đã quan tâm hơn trong mua sắm, sử dụng. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 giảm 0,19% đưa chỉ số 10 tháng tăng 21,64% so tháng 12/2007 và tăng 23,15% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tháng 10 giảm một mặt do giá của một số hàng hoá nhập khẩu đã giảm và sản xuất nông nghiệp trong nước được mùa, mặt khác là tác động của việc thực hiện đồng bộ 8 nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát của Chính phủ. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 87,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng 9, nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước đạt 782,3 nghìn tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó thương nghiệp chiếm 82,4%, đạt 644,7 nghìn tỷ đồng và tăng 31,2%; khách sạn, nhà hàng chiếm 11,3%, đạt 88,6 nghìn tỷ đồng, tăng 25,5%; du lịch chiếm 1,3%, đạt 10,2 nghìn tỷ đồng, tăng 46,1%; dịch vụ chiếm 5,0%, đạt 38,8 nghìn tỷ đồng, tăng 30,3% (Phụ lục 6). 

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng lớn nhất, ước đạt 185,3 nghìn tỷ đồng chiếm 23,7% của cả nước, với mức tăng cao là 38,9% so với cùng kỳ. Thứ hai là Hà Nội ước đạt 103,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,2% và tăng  31,7%.
Nhìn chung, tháng 10 vừa qua giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng trong nước sau một thời gian liên tục tăng đến nay đã chững lại và có xu hướng giảm, đã xuất hiện tình trạng giảm phát cần được theo dõi và đánh giá đúng tình  hình. Sắp tới tháng giáp Tết, cần phải có cơ chế tạo quỹ hàng hoá dự trữ đối với các mặt hàng thiết yếu để tránh có đột biến lớn về cung - cầu hàng hoá, dịch vụ, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nhằm phát triển nguồn hàng cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Nhằm giám sát lượng hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Mỹ, kể từ 1/10, Bộ sẽ tiến hành cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho 9 mã hàng. Các mã hàng khác, doanh nghiệp có thể xuất khẩu tự do. Việc cấp C/O khi xuất khẩu nhằm ngăn chặn xu hướng giảm giá của các đơn hàng vào Mỹ trong thời gian tới.
về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững, Bộ Công Thương đã triển khai các biện pháp khuyến khích xuất khẩu, tăng cường quản lý nhập khẩu và tăng cường quản lý thị trường giá cả, … 
